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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH nông nghiệp Hoàng Gia
Đại diện:
Hoàng Hải Minh
	
Thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0962229187
	Chuyên cung cấp rau hữu cơ  theo mùa: Cà chua, bí đỏ, bí xanh, rau muống, măng tây, xà lách…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Nguyễn Hữu Quyên

	Thôn Trung, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0329493023
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
 

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thanh 
	Khu Thá, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 
ĐT: 0376283931
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
 

	4
	Cửa hàng mua bán vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Tuất
	Khu Thá, xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 
ĐT: 03793966220
	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
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	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 
Lê Văn Mão 

	Thôn Tảo Khê, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 
ĐT: 0982033098
	Chuyên cung cấp trái cây theo mùa: Ổi, bưởi Diễn, chuối…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	HTX Nông nghiệp An Mỹ 
Đại diện:
Bùi Văn Oanh

	
Xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0982611146


    
	HTX Nông nghiệp An Mỹ chuyên cung cấp khoai tây thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Mỹ Đức và các vùng lân cận.


	3
	Hộ trồng cây ăn quả
Đại diện: 
Đoàn Xuân Lai 
	Thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 01688.426.818
	Chuyên cung cấp trái cây theo mùa: Ổi, bưởi Diễn, chuối, mít Thái…. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Ứng Hòa và các vùng lân cận.


	4
	Trang trại trồng cây ăn quả
Đại diện:
Nguyễn Văn Mùa
	

Thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0912018858
    
	Chuyên kinh doanh các loại cây cảnh và giống cây ăn quả như cam canh, bưởi. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.
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	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Lê Thị Sơn       
	 Xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 01685381959

	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Quốc Oai và các vùng lân cận.

	2
	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Đặng Văn Kỳ        
	 Xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 01692403023

	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Quốc Oai và các vùng lân cận.

	
	Hộ trồng rau
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy    
	Xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 01656829890
	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Quốc Oai và các vùng lân cận.

	
	Công ty TTHH Ánh Sáng
Đại diện:
Phạm Văn Trịnh
	Xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 01697382512
	Chuyên cung cấp măng tây. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.
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	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi, thủy sản
Đại diện:
 Nguyễn Thành Long 
	


Thôn Trung, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
ĐT: 0399934916


	Chuyên cung cấp cá và vịt thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận.

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện:
Nguyễn Văn Bình
	Thôn Yên Ninh, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 
ĐT: 0383035672


	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống giống. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi 
Đại diện: 
Lê Thị Hiên 

	

Thôn Tảo Khê, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 033.214.609

    
	Chuyên cung cấp giống ngan, gà vịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

	4
	Trang trại nuôi trồng thủy sản
Đại diện:
Chu Đình Hưng

	
Thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0982.264.886

    
	Chuyên cung cấp cá thương phẩm các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất mì, miến
Đại diện:
Đỗ Thị Xuyên
	Xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0164 788 1835
	Sản xuất mì, miến các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất bánh kẹo gia truyền
Đại diện:
Thiếp Xuân 
	Xã Hoàng Long,  huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0972 623 165
	Chuyên sản xuất bánh kẹo gia truyền các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	3
	Câu lạc bộ Tò He
Đại diện
Nguyễn Văn Khải
	Xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0166 8989 652
	Kinh doanh sản phẩm tò he truyền thống. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Cơ sở sản xuất đồ gỗ 
Đại diện
Nguyễn Thị Xoan
	Xã Chuyên Mỹ,  huyện Phú Xuyên, Hà Nội
ĐT: 0433 788 548
	Kinh doanh sản phẩm đồ gỗ các loại đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty giống lợn miền Bắc
Đại diện:
Đỗ Văn Chung
	Xã Phùng Chí Kiên, Mỹ Văn, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0321 3945085
	Chuyên cung cấp lợn giống các loại, được cấp Giấy chứng nhận về "Sản xuất giống vật nuôi đạt tiêu chuẩn chất lượng

	2
	Công ty giống lợn Tam Đảo
Đại diện:
Nguyễn Văn Bung
	Xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 
ĐT: 02113832083
	Chuyên cung cấp lợn giống các loại, được cấp Giấy chứng nhận về "Sản xuất giống vật nuôi đạt tiêu chuẩn chất lượng

	3
	

Công ty Thái Dương
Đại diện:
Lê Quang Thành
	

Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên 
ĐT: 0986877188
	Chuyên cung cấp lợn giống các loại, được cấp Giấy chứng nhận về "Sản xuất giống vật nuôi đạt tiêu chuẩn chất lượng

	4
	Công ty CP giống vật nuôi cây trồng Đồng Giao
Đại diện:
Lại Xuân Nguyên
	
Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0303784249
	Chuyên cung cấp lợn giống các loại, được cấp Giấy chứng nhận về "Sản xuất giống vật nuôi đạt tiêu chuẩn chất lượng





